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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

Sản xuất và kinh doanh rừng trồng là một trong những hoạt động phổ biến diễn ra trong khuôn khổ hoạt động quản lý rừng. Rừng trồng thường được thực hiện ở những nơi đất trống hoặc những nơi kém năng suất không đảm bảo mục tiêu kinh tế cũng như nâng cao lợi ích từ việc sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp rừng trồng cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường hoặc kinh tế thông qua quá trình phá hủy và thay đổi môi trường sống ban đầu của lớp thảm thực vật tự nhiên mà trong đó có các loài động thực vật quý hiếm sinh sống hoặc các sản phẩm tự nhiên phục vụ cho cộng đồng địa phương mà chúng ta không thể nhận biết được.

Bên cạnh đó, các biện pháp chuẩn bị cho trồng rừng cũng là nguyên nhân gây ra những tác động tới hệ sinh thái môi trường sống như vệ sinh – chặt cây và đốt hoặc sử dụng những máy móc trọng tải lớn. Các loài cây trồng có thể ảnh hưởng đáng kể tới môi trường sống cũng như điều kiện phát triển tự nhiên, do vậy một số loài động thực vât sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất đi trong môi trường sinh sống mới.

Vì vậy, đánh giá điều kiện tự nhiên hiện có hoặc xem mức độ ảnh hưởng của rừng trồng tác động đến những điều kiện như thế nào là việc cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt các tiêu chuẩn của FSC yêu cầu các chủ rừng tiến hành đánh giá trước khi trồng rừng nhằm tránh những tác động không tốt tới tính đa dạng sinh học và môi trường sống đa dạng. Đánh giá này có thể coi là một phần của Đánh giá tác động môi trường tổng thể mà chủ rừng phải thực hiện trong tất cả các hoạt động quản lý rừng.

CHƯƠNG II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CĂN CỨ ĐỂ           THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự cần thiết phải đánh giá tác động môi trường trong quản lý rừng bền vững

Trước sự suy thoái và sụt giảm diện tích rừng tự nhiên, việc sử dụng gỗ rừng trồng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Không những thế, trồng rừng mang lại nhiều lợi ích về xã hội và môi trường bên cạnh những lợi ích kinh tế đã được khẳng định. Trồng rừng thường được thực hiện ở những nơi đất trống hoặc những nơi kém năng suất không đảm bảo mục tiêu kinh tế cũng như nâng cao lợi ích, hiệu quả từ việc sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp rừng trồng cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường hoặc kinh tế thông qua quá trình phá hủy và thay đổi môi trường sống ban đầu của lớp thảm thực vật tự nhiên mà trong đó có các loài động - thực vật quý hiếm sinh sống hoặc các sản phẩm tự nhiên phục vụ cho cộng đồng địa phương mà chúng ta chưa thể nhận biết hết được.

Bên cạnh đó, các biện pháp chuẩn bị cho trồng rừng, khai thác rừng cũng là nguyên nhân gây ra những tác động tới hệ sinh thái/môi trường sống như vệ sinh rừng - chặt cây khai thác và đốt xử lý thực bì hoặc sử dụng những máy móc, thiết bị vận tải trọng tải lớn, mở đường khai thác, vận chuyển gỗ …vv. Các loài cây trồng có thể bị ảnh hưởng đáng kể tới môi trường sống cũng nhưng điều kiện phát triển tự nhiên, do vậy một số loài động thực vật có nguồn gen quý hiếm sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất đi trong môi trường sinh sống mới.

Quan tâm đến lợi ích xã hội, kinh tế, môi trường và nhu cầu thị trường. Đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất, đạt mục tiêu bền vững kinh tế. Đặc biệt quan tâm đến nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ trong khai thác, chế biến, giảm thiểu tổn hại đến môi trường. Hoạt động khai thác rừng phải tuân thủ các tiêu chuẩn khai thác tác động thấp.
Vì vậy, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường, xã hội hoặc xác định mức độ ảnh hưởng của các hoạt động lâm nghiệp đến những điều kiện môi trường như thế nào là việc làm cần phải được đánh giá, xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt chủ rừng muốn thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững theo nguyên tắc, tiêu chuẩn của FSC quốc tế thì việc tiến hành đánh giá tác động môi trường, xã hội trước khi triển khai trồng rừng qua đó hạn chế được những tác động không tốt tới tính đa dạng sinh học, môi trường sống của các loài động, thực vật quý hiếm, làm giảm thiểu tác động môi trường nước cũng như xói mòn đất ...vv.

Báo cáo đánh giá này là một phần của đánh giá tác động môi trường tổng thể mà chủ rừng phải thực hiện trong tất cả các hoạt động quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Mục tiêu đánh giá:
- Xác định những tác động (tiêu cực và tích cực) tới môi trường của các hoạt động quản lý rừng của Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2.
- Ngăn ngừa những tác động tiêu cực có thể xảy ra do các hoạt động lâm nghiệp;
- Cung cấp căn cứ điều chỉnh kế hoạch quản lý nhóm.
2.2 Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành còn hiệu lực; 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

- Các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đang còn hiệu lực; 

- Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC áp dụng cho Việt Nam: FSC-STD-RAP-VNM-01.1-2022 và các tài liệu FSC có liên quan theo phạm vi chứng nhận; 

- FSC-POL-30-001 V3-0 – FSC Pesticides Policy; 

- FSC-POL-30-001a – FSC Lists of Highly Hazardous Pesticides, phiên bản hiện hành; 

- QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; 

- QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- TCVN 4447:2012 – Công tác đất – Thi công và nghiệm thu, khi có hoạt động thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan tùy theo đặc điểm dự án cụ thể (về tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn, PCCC, an toàn lao động, bảo tồn đa dạng sinh học…).

- Các nguyên tắc của FSC về môi trường như:
+ Nguyên tắc 6: Các giá trị và tác động môi trường;
+ Nguyên tắc 8: Giám sát đánh giá và phụ lục D;
+ Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao;
+ Nguyên tắc 10: Thực hiện các hoạt động quản lý.
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
3.1. Phương pháp kế thừa

Thu thập, kế thừa các tài liệu, kết quả điều tra, khảo sát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội chung của các xã Hoa Quân, Cát Ngạn, Tam Đồng, Đại Đồng, Kim Bảng, Sơn Lâm, Xuân Lâm, Hạnh Lâm, Công ty LN Đô Lương.
3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa

Tiến hành điều tra khu vực rừng sản xuất của các hộ gia đình tham gia vào nhóm chứng chỉ rừng và các khu vực lân cận: đánh giá những tác động từ hoạt động trồng rừng và khai thác rừng của người dân tới hệ sinh thái, đất, nguồn nước, chất thải, v.v….

· Đại diện UBND xã: phỏng vấn 1-2 người/ xã.

· Các hộ gia đình thành viên nhóm: Phỏng vấn 30 - 35 hộ
- Phương pháp điều tra ngoại nghiệp: khảo sát, kiểm tra, đánh giá các khu vực điển hình, các khu trọng điểm, hệ sinh thái điển hình, các khu vực có nhiều rủi ro.

· Kết quả giám sát nội bộ của nhóm: Nhóm thực hiện giám sát tập trung vào các hoạt động chính của nhóm hộ, chủ rừng như:

 + Chăm sóc bảo vệ rừng;
 + Trồng và khai thác rừng trồng sản xuất.
3.3. Phạm vi thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Trong phạm vi quản lý nhóm và khu vực lân cận.
3.4. Thành phần đánh giá

Đơn vị tư vấn: PhD. Nguyễn Trường Hải – Trưởng ban BVN VN. 

Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2:
Ông Lê Phùng Diệu


- Trưởng nhóm
Ông: Nguyễn Xuân Hoan

- Trưởng ban giám sát nhóm

Ông: Ông: Lê Đức Thuận

-  Phụ trách kỹ thuật FSC
Ông Nguyễn Thọ Văn 

- Phụ trách kỹ thuật FSC
Ông: Nguyễn Cảnh Minh 

- Phụ trách kỹ thuật bản đồ
Và sự phối hợp của các cán bộ phụ trách xã 

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG PHẠM VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

4.1. Điều kiện môi trường tự nhiên
4.1.1. Vị trí địa lý:

Các xã/đơn vị tham gia Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2 bao gồm: Hoa Quân, Kim Bảng, Xuân Lâm, Đại Đồng, Tam Đồng, Cát Ngạn, Hạnh Lâm, Sơn Lâm (thuộc huyện Thanh Chương cũ) và Công ty TNHH Lâm nghiệp Đô Lương (nằm trên địa giới hành chính huyện Đô Lương cũ)
- Phạm vi hành chính:

+ Phía Đông xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
+ Phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh

+ Phía Bắc giáp xã Yên Xuân và Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An
+ Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
4.1.2. Địa hình
Các xã/đơn vị tham gia Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2 nằm ở 2 hai phía Hữu ngạn và Tả ngạn sông Lam.

- Phía Hữu ngạn sông Lam được bao bọc bởi mái dông chính Đông Trường Sơn kéo dài từ giáp xã Yên Xuân (huyện Anh Sơn cũ) về đến xã Bích Hào (huyện Thanh Chương cũ). Địa hình cao dần về phía Tây Bắc, thấp dần về phía Tây Nam. Đỉnh cao nhất của dẫy Trường Sơn là Cao Vều 1.202m, đỉnh thấp nhất cao 40 m, độ cao trung bình là 600m. 

- Phía Tả ngạn sông Lam, suốt một giải từ chân núi Cuồi kéo xuống đến rú Dung, núi đồi liên tiếp như bát úp, nổi lên có đỉnh Côn Vinh cao 188 m, núi Nguộc (Ngọc Sơn) cao 109 m.
Nhìn chung địa hình cao dốc, hiểm trở có nhiều đỉnh núi cao như: Vũ Trụ cao 1.631m; Núi Truyền 1.017m, Lác Nưa 820m; Ba Dong 668m... Độ dốc bình quân 25o, địa hình thấp dần về phía Tây Nam.
4.1.3. Khí hậu

Các xã tham gia Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2, tỉnh Nghệ An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt là hè và đông.

- Chế độ gió: Từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, Nghệ An chịu ảnh hưởng của gió phơn tây nam khô và nóng. Vào mùa đông, chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lạnh và ẩm ướt.
- Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23 - 24°C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm khá cao. Nhiệt độ trung bình các tháng nóng nhất (tháng 6 đến tháng 7) là 33°C, nhiệt độ cao tuyệt đối 42,7°C; nhiệt độ trung bình các tháng lạnh nhất (tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau) là 19°C, nhiệt độ thấp tuyệt đối -0,5°C. Số giờ nắng trung bình/năm là 1.500 - 1.700 giờ. 

- Lượng mưa bình quân hàng năm dao động từ 1.200 - 2.000 mm/năm.
4.1.4. Thủy văn

-  Nghệ An nói chung và phạm vi Nhóm CCR Thanh Chương 2 nói riêng có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, mật độ mạng lưới sông trung bình khoảng 0,62 km/km2 và rất nhiều khe suối lớn đan xen giữa các dãy núi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, điều hòa khí hậu.

- Nghệ An có 7 lưu vực sông (có cửa riêng biệt), tuy nhiên trong số này là các sông ngắn. Trừ sông Cả, các con sông còn lại có lưu vực nhỏ, khoảng 2.000 - 3.000km2 với chiều dài trung bình khoảng 60 - 70km. Bên cạnh đó còn có: Sông Hoàng Mai dài 44km; Sông Dâu và sông Thơi là sông nước mặn hoàn toàn; Sông Bùng dài 53km; Sông Cấm dài 47km... bắt nguồn trong tỉnh chảy thẳng ra biển với đặc trưng đều ngắn, trữ lượng nước không lớn, lòng sông hẹp, nước chảy chậm, phần lớn là sông nước mặn.

- Trong phạm vi Nhóm: Sông Lam (tức sông Cả) bắt nguồn từ Thượng Lào, chạy theo hướng tây bắc - đông nam, qua các huyện (cũ) Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, chảy dọc huyện Thanh Chương (cũ), chia huyện ra hai vùng: hữu ngạn và tả ngạn. Sông Lam là một đường giao thông thuỷ quan trọng. Nó bồi đắp phù sa màu mỡ ven sông, nhưng về mùa mưa, nó trở nên hung dữ, thường gây úng lụt ở vùng thấp. Sông Lam còn có các phụ lưu trong địa bàn Thanh Chương như sông Giăng, sông Trai, sông Rộ, sông Nậy, sông Triều và sông Đa Cương (Rào Gang).
4.1.5. Địa chất và thổ nhưỡng

Kết quả khảo sát cho thấy trong phạm vi Nhóm có các loại đất chính sau:

+ Đất feralit vàng đỏ: Phát triển trên đá biến chất, có diện tích lớn và phân bố rộng rãi. Đất này thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, cũng như cây ăn quả như bưởi, cam, xoài.

+ Đất feralit xói mòn trơ sỏi đá: là hậu quả của quá trình thoái hóa đất nặng nề ở vùng đồi núi, khi lớp đất mặt màu mỡ bị cuốn trôi hết, chỉ còn trơ lại sỏi đá và tầng đất mẹ nghèo kiệt. 
+ Đất feralit mùn vàng trên núi: là loại đất hình thành ở các vùng núi cao do nhiệt độ thấp và độ ẩm lớn làm tăng cường quá trình tích lũy mùn. Thích hợp phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng cây lâm nghiệp, hoặc một số cây công nghiệp, cây ăn quả và rau màu thích hợp với khí hậu mát mẻ. 
+ Đất nâu vàng phát triển trên phù sa cổ và lũ tích: là một loại đất thuộc nhóm đất feralit, hình thành do quá trình phong hóa và biến đổi lâu năm trên các thềm phù sa cũ hoặc vật liệu dồn tụ do lũ. Loại đất này thường xuất hiện ở vùng rìa các đồng bằng lớn, khu vực chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, hoặc các vùng đồi thấp. Thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày (như cao su, cà phê, tiêu), cây ăn quả, hoặc cây lương thực ngắn ngày sau khi cải tạo. Lâm nghiệp: Phù hợp trồng rừng kinh tế để phủ xanh đất trống và chống xói mòn.

+ Đất feralit màu đỏ vàng phát triển trên đá phiến thạch/đá vôi: là loại đất chiếm diện tích lớn, hình thành do quá trình phong hóa các loại đá mẹ này trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Lâm nghiệp: Trồng rừng sản xuất, phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn. Nông nghiệp: Thích hợp trồng cây công nghiệp (chè), cây ăn quả, và các loại cây ngắn ngày (mía, sắn, ngô) ở những khu vực địa hình thoải

+ Đất phù sa: Phân bố ở dải đồng ven sông và rải rác ở các thung lũng sông, suối. Đất này phì nhiêu, dễ canh tác và thích hợp cho việc trồng lúa, ngô, lạc, đậu.

4.1.5. Hiện trạng rừng và đất rừng

Bảng1: Thống kê diện tích tích tự nhiên và diện tích đất rừng trong phạm vi Nhóm CCR Thanh Chương 2

	Xã
	Tổng diện tích tự nhiên (ha)
	Diện tích có rừng (ha)
	DT rừng trồng  đã thành rừng (ha)
	DT rừng trồng chưa thành rừng (ha)
	Rừng đặc dụng (ha)
	DT rừng phòng hộ (ha)
	DT rừng sản xuất (ha)
	tỷ lệ che phủ (%)

	Hoa Quân
	10,766.80
	4,943.71
	2,753.24
	1,406.77
	0,00
	273.58
	3.679,68
	32,85

	Kim Bảng
	18,326.54
	13,252.17
	4,223.59
	1,328.10
	0,00
	4.960,43
	7.338,04
	65,06

	Sơn Lâm
	16,294.00
	13,686.32
	4,244.84
	1,442.82
	0,00
	5.427,64
	7.329,83
	75,14

	Hạnh Lâm
	27,456.71
	22,079.66
	5,965.49
	1,042.54
	0.00
	9,406.59
	11,675.56
	76.62

	Cát Ngạn
	5,928.42
	2,268.50
	1,674.84
	590.61
	0.00
	0.00
	1,628.87
	28.3

	Tam Đồng
	5,338.36
	1,909.92
	1,420.95
	317.17
	0.00
	0.00
	1,638.50
	29.84

	Đại Đồng
	7,787.47
	1,028.18
	705.86
	322.32
	0.00
	0.00
	689.40
	9.06

	Xuân Lâm
	6,088.77
	1,593.68
	971.20
	622.48
	0.13
	0.00
	1,721.91
	15.95

	Bạch Hà
	7,892.00
	2,208.67
	1,892.58
	315.91
	0.18
	452.93
	1,445.32
	23.87

	Bạch Ngọc
	7,220.83
	3,100.26
	2,231.20
	860.77
	0.00
	207.42
	2,301.92
	31.01

	Đô Lương
	5,001.14
	757.14
	603.78
	149.09
	0.00
	0.00
	592.01
	12.16

	Lương Sơn
	4,738.41
	1,812.97
	1,349.21
	411.64
	0.00
	0.00
	1,446.03
	29.57

	Thuần Trung
	4,930.84
	641.86
	422.37
	219.49
	0.00
	0.00
	466.87
	8.57

	Văn Hiến
	5,552.18
	1,743.44
	1,414.18
	319.04
	0.00
	446.46
	1,061.36
	25.63

	Tổng cộng
	133,322.47
	71,026.48
	29,873.33
	9,348.75
	0.31
	10,513.40
	24,667.75
	X


(Nguồn: QĐ số 693.QĐ-UBND ngày 27/02/2026 về công bố số liệu hiện trạng rừng trồng năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An)
4.1.7. Hiện trạng tài nguyên sinh học

Nhìn chung hệ sinh thái khu vực đánh giá tác động môi trường chủ yếu là hệ sinh thái rừng sản xuất thuần loài và xung quanh có một số lô là vườn tạp không có giá trị bảo tồn.

Trong hệ sinh thái rừng sản xuất các loài thực vật chủ yếu là cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn, sở, dẻ hạt cùng với thảm thực vật gồm cây cỏ, cây bụi, …. Trong khu hệ vườn tạp bao gồm một số loài cây ăn quả như bưởi, chanh, cam, quýt, nhãn, vải, … và cùng với một số loài cây công nghiệp như cây chè, cao su, ...

Đối với hệ động vật chủ yếu là các loài động vật như chuột, chào mào, chích chòe, rắn nước, cóc, nhái, ếch cây, rắn mối, bìm bịp, …

Nhìn chung trong khu vực đánh giá không có loài thực vật lạ nào. Không có các loài thực vật, động vật hoang dã, các loài sinh vật được ưu tiên bảo vệ hoặc đặc hữu nào có thể bị tác động do quá trình quản lý rừng bền vững của nhóm hộ.

4.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
4.2.1. Dân số, dân tộc
Phạm vi Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2 có khoảng 420,096 người, thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh. Dân tộc Thái, một số ít dân tộc  Khơ Mú, Ơ Đu chiếm tỷ lệ nhỏ, tập trung tại xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An.

Về hành chính: Có 15 xã nằm trong phạm vi nhóm Chứng chỉ rừng Thanh Chương 2

Bảng 2: Dân số và thành phần dân tộc trong phạm vi
 Nhóm CCR Thanh Chương 2

	TT
	Xã
	Dân số
	Thành phần dân tộc

	1
	Hoa Quân
	32,149
	Kinh

	2
	Kim Bảng
	27,936
	Kinh

	3
	Sơn Lâm
	12,331
	Kinh, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu

	4
	Hạnh Lâm
	13,699
	Kinh

	5
	Cát Ngạn
	22,995
	Kinh

	6
	Tam Đồng
	26,382
	Kinh

	7
	Đại Đồng
	63,131
	Kinh

	8
	Xuân Lâm
	40,624
	Kinh

	9
	Bạch Hà
	39,332
	Kinh

	10
	Bạch Ngọc
	29,021
	Kinh

	11
	Đô Lương
	6,196
	Kinh

	12
	Lương Sơn
	26,494
	Kinh

	13
	Thuần Trung
	40,317
	Kinh

	14
	Văn Hiến
	39,489
	Kinh

	15
	Tổng cộng
	420,096
	 


(Nguồn: Công thông tin điện tử các xã, Wikipedia Tiếng Việt)
4.2.2. Kinh tế, xã hội
- Về kinh tế: 

+ Nông Nghiệp: Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù chịu tác động bất lợi của thời tiết như rét đậm, rét hại đầu năm và nhiều đợt mưa bão lớn cuối năm gây mưa kéo dài, ngập úng cục bộ. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững. Việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm 2025, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 2,01% so với cùng kỳ, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh; ngành lâm nghiệp tăng 6%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,51%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm.
+ Dịch vụ, thương mại : Dịch vụ, thương mại trong vùng đang trên đà phát triển, toàn tỉnh có 405 chợ lớn nhỏ, bình quân cứ gần 1 xã có 3 chợ lớn nhỏ, trao đổi hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Trong tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch như: bãi biển Cửa Lò, Đảo chè Thanh Chương, Làng sen Quê bác… đã thu hút được lượng khách du lịch đáng kể từ nhiều nơi khác đến thăm quan thắng cảnh.
+ Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2025 (IIP) của tỉnh Nghệ An tăng 16,47% so với năm trước.

- Giáo dục – Y tế: Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả. Nhận thức của người dân về chăm sóc sức khoẻ đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân được tiếp cận thông tin về chính sách y tế, dân số, các kỹ năng, kiến thức thực hành chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế ngày càng tăng. Cùng với đó, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh đạt mức tương đối cao (95%), là yếu tố thuận lợi tạo nguồn tài chính bền vững cho các hoạt động y tế.

Tính đến tháng 10/2025, tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT là 534, cở sở ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trong đó có 2 cơ sở cấp chuyên sâu, 55 cơ sở cấp cơ bản và 477 cơ sở cấp ban đầu. Cơ sở khám chữa bệnh BHYT tăng cường kết nối với các bệnh viện tuyến trên, hợp tác với nhiều bệnh viện, trường đại học để đào tạo, hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế của tỉnh; thường xuyên hội chẩn trực tuyến qua các hoạt động khám chữa bệnh 
Trên địa bàn các xã tham gia chứng chỉ rừng có có 95.000 em học sinh và có 6.900 giáo viên, cán bộ quản lý của tất cả các cấp; 207 trường học tất cả các cấp. Tỷ lệ học sinh đến trường, tốt nghiệp đạt tỷ lệ 96,7%. 
- Tình hình định canh, định cư: Sự phân bố dân cư của khu vực các xã tham gia Chứng chỉ rừng hoàn toàn mang đặc thù nông thôn miền núi. Trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn mới, người dân đã nhiệt tình hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các cuộc vận động định canh, định cư, xoá đói, giảm nghèo, kế hoạch hoá gia đình, phong trào xây dựng nông thôn mới và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông lâm nghiệp. 

Trên phạm vi Nhóm chứng chỉ rừng có khu tái định cư Thuỷ điện Bản Vẽ được xây dựng trên địa bàn xã Sơn Lâm, với cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, nhân dân ở đây an tâm xây dựng trên quê hương mới.
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC TIỀM TÀNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÂM PHẦN RỪNG TRỒNG

Các hoạt động và dự báo, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực có thể ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình thực hiện việc trồng, chăm sóc và khai thác rừng trồng. Được tổng hợp theo bảng sau: 
Bảng 1: Bảng tổng hợp các hoạt động, đánh giá trồng rừng
	Hoạt động
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực đến môi trường

	Đốt thực bì
	Chất mùn sau đốt là nguồn dinh dưỡng cho đất
	Có thể làm hỏng hoặc làm tổn thương đất, thảm thực vật lân cận, thủy sinh và động vật hoang dã

Có thể gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng cục bộ và tạm thời

Bề mặt đất khô, cấu trúc đất bị vỡ, các vi sinh vật có lợi trong đất chết; mưa làm xói mòn, rửa trôi dinh dưỡng trong đất.

Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

	Trồng cây
	Gia tăng sự thẩm thấu và giảm dòng chảy ồ ạt.
Tăng cường bổ sung nước ngầm.
Lượng nước thất thoát qua quá trình thoát hơi lớn hơn.
Giảm xói mòn và bồi lắng đất.
Nhiệt độ mặt đất thấp hơn.
Độ ẩm không khí lớn hơn.
Giảm bụi trong khí quyển.
Độ ổn định của sườn dốc, bờ hồ/đập…

Cải thiện kết cấu trong đất.
Môi trường sống mới cho động vật hoang dã.
Có thể cải thiện diện mạo của cảnh quan.
	Có thể có những thay đổi bất lợi về độ pH của đất, tình trạng dinh dưỡng và đời sống vi sinh vật.
Có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và đời sống thủy sinh.
Rừng trồng có thể loại bỏ thức ăn và nơi ở của một số loài động vật.
Một số rừng trồng có thể có sâu bệnh và mầm bệnh mới.
Tái trồng hoặc trồng rừng quy mô lớn có thể loại bỏ một số loài thực vật không thích nghi với môi trường rừng.
Nếu cây trồng được bón phân, lượng phân bón dư thừa bị mất đi có thể đẩy nhanh quá trình phú dưỡng nước.
Các rừng trồng thuần loài có thể làm giảm diện mạo của cảnh quan.

	Chăm sóc
	Giúp cho cây sinh trưởng phát triển đồng đều.
Hạn chế các loài cây ngoại lai, xâm lấn.
Phát hiện sớm dịch bệnh (nếu có)
	Có thể bị ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí khi sử dụng các loài thuốc bảo vệ thực vật

Nếu cây trồng được bón phân, lượng phân bón dư thừa bị mất đi có thể đẩy nhanh quá trình phú dưỡng nước

Gia tăng tiếng ồn, bụi, khí thải trong thời điểm thực hiện chăm sóc.

Có thể làm dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và đất khi sử dụng máy cắt cỏ.

	Làm đường vận xuất, Vận chuyển
	Có thể phục vụ mục đích du lịch bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận với các khu vực có phong cảnh đẹp hoặc các khu vực có giá trị khác
	Thường là các nguồn gây bồi lắng.

Có thể là những khu vực có dòng chảy ồ ạt vì đất trống hoặc đất bị đầm nén.

 Có thể gây ra thiệt hại cho thảm thực vật chưa cắt liền kề.

Có thể đóng vai trò là những con đường tiếp cận mới, do đó làm tăng áp lực săn bắn, săn trộm, chặt hạ trái phép và canh tác nương rẫy.

Cảnh quan xấu do không tu dưỡng sau sử dụng hoặc bỏ hoang.

Gia tăng tiếng ồn, bụi, khí thải.

Dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và đất.

Gây xói mòn đất.

Thay đổi sinh cảnh.

Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

	Khai thác rừng
	
	Đất đai và địa hình:
Ảnh hưởng sự ổn định của sườn dốc, bờ hồ/ đập.
Xói mòn.
Dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất lượng đất.
Mất chất dinh dưỡng và chất hữu cơ.
Giảm hoặc thay đổi hệ vi sinh và động vật
Tài nguyên nước:
Giảm sự thẩm thấu và bổ sung nước ngầm.
Tắc nghẽn dòng chảy tạm thời.
Tăng độ đục.
Dầu mỡ thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước.
Khí hậu và không khí:
Gia tăng bụi, khí thải.
Thảm thực vật
Ảnh hưởng đến tái sinh rừng.
Tăng trưởng thứ sinh không mong muốn.
Rừng chưa chặt liền kề có thể bị tàn phá bởi máy móc, chặt phá trái phép.
Hệ động vật
Một số động vật có thể bị giết hại.
Các vị trí làm tổ có thể bị mất đi hoặc hư hại.
Nơi kiếm ăn và sinh sản có thể bị tác động.
Động vật có thể bị di dời do tiếng ồn và sự hiện diện của con người.

	Vận chuyển gỗ bằng đường bộ
	Có thể yêu cầu nâng cấp lưới đường địa phương
	Nguồn phát thải bụi và khói

Có thể phá hủy động vật hoang dã

Có thể tác động đến động vật hoang dã gián tiếp do tiếng ồn

	Làm lán

trại
	
	Có thể cần phá thêm diện tích rừng/hành lang

Tạo ra chất thải rắn và lỏng

Quấy rối hoặc săn bắn trái phép động vật hoang dã địa phương

	Ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh
	
	Ảnh hưởng đến môi trường:

Mưa lớn gây xói mòn, sạt lở đất, đồi, núi => Thay đổi kết cấu địa hình vùng bị ảnh hưởng, ngăn chặn dòng chảy sông suối hoặc làm chuyển hướng dòng chảy,

Bão làm cây trồng gãy đổ trên diện tích lớn=> Mất nơi trú ngụ của các loài động vật

Cháy rừng: Có thể làm hỏng hoặc làm tổn thương đất, thảm thực vật lân cận, thủy sinh và động vật hoang dã. Có thể gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng cục bộ và tạm thời. Bề mặt đất khô, cấu trúc đất bị vỡ, các sinh vật có lợi trong đất chết; mưa xói mòn dinh dưỡng trong đất.


CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN LIÊN QUAN ĐẾN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

6.1. Xác định các giá trị môi trường
6.1.1. Các giá trị môi trường bên trong đơn vị quản lý

Giá trị môi trường của nhóm đã được xác định:
· Các giá trị đa dạng sinh học: Bên trong đơn vị quản lý hầu hết là rừng trồng thuần loài cây Keo lai (Acacia hybrid) và một số là keo tai tượng (Acacia mangium), phía dưới tán rừng và xung quanh các vùng đệm là một số loài thực vật thảm tươi không có giá trị về Đa dạng sinh học như: các loài cây bụi, dây leo các loài cây gỗ tạp tiên phong ưa sáng như: (Thành ngạnh, Sim, Bòng bong, Găng gai, Rau tàu bay, Bồ cu vẽ, Dương xỉ…) Các loài cây này thường xuất hiện vào thời gian cây Keo ở độ tuổi 1 và 2 sau khi Keo khép tán các loài cây này lụi dần và chết đi do thiếu không gian dinh dưỡng. Các loài này phát triển tốt khi được người dân sử dụng làm ven suối, khe, ven đường hoặc các khu vực giáp ranh giới giữa các hộ.

· Các giá trị chống xói mòn, sạt lở ở các vùng HLVS bao gồm: Những sông, suối chảy qua khu vực rừng trồng thuộc Nhóm hộ gia đình xin cấp Chứng chỉ rừng nằm của các xã Hoa Quân, Cát Ngạn, Tam Đồng, Đại Đồng, Kim Bảng, Sơn Lâm, Xuân Lâm, Hạnh Lâm, Công ty LN Đô Lương. Với thảm Cây gỗ Keo (rừng trồng) là chủ yếu, ngoài ra còn có thảm cây bụi, cỏ, tre nứa. Tổng diện tích số lô rừng có hành lang ven suối là 1629 lô rừng với tổng diện tích là 96.81 ha. Diện tích rừng bảo vệ hành lang sông suối thuộc quyền quản lý của các thành viên hộ gia đình trong nhóm FSC. Một số lô rừng tiếp giáp với ao, hồ nhỏ. Còn lại các khu rừng tiếp giáp với các con suối nhỏ (bề rộng dòng chảy <5m), lưu lượng nước thấp, nước theo mùa.
Một số sinh cảnh dễ bị tổn thương: Trên địa bàn xã có một số diện tích rừng rừng tự nhiên phục hồi, tuy nhiên, diện tích này chúng tôi không đưa vào diện tích cấp chứng chỉ của nhóm, các diện tích này được coi là vùng sinh cảnh dễ bị tổn thương.

6.1.2. Các giá trị môi trường bên ngoài đơn vị quản lý

· Các hồ, đập nằm liền kề với các lô rừng trồng tham gia nhóm: ở xã Hoa Quân có Hồ Câu, xã Kim Bảng có hồ Sông Rộ, xã Sơn Lâm có đập 32.
Dù nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của đơn vị quản lý, các khu vực như rừng tự nhiên, hồ chứa nước và các kênh đập vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và hỗ trợ hệ sinh thái. Rừng tự nhiên góp phần duy trì đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu và giảm xói mòn. Hồ chứa và đập giúp điều tiết nước, chống lũ và cung cấp môi trường sống cho các loài thủy sinh. Việc nhận diện và phối hợp bảo vệ các khu vực này là cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

6.2. Tổng hợp về các hoạt động trên lâm phần rừng của các hộ thành viên và các hộ lân cận
Để có kết quả đánh giá các hoạt động liên quan đến tác động môi trường ngoài việc điều tra ngoài thực địa thì việc phỏng vấn người dân địa phương sẽ cho kết quả khách quan, chính xác và mang tính cụ thể về tác động môi trường trên khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp số liệu điều tra và phiếu phỏng vấn nhóm đã đưa ra được một số kết quả về quản lý rừng của các hộ dân trong Nhóm chứng chỉ rừng Thanh Chương 2 và các hộ lân cận như sau:

6.2.1. Hoạt động trồng rừng

Hầu hết các hộ gia đình trồng lại rừng ngay sau khi khai thác. Cây trồng chủ đạo là cây Keo lai (Acacia hybrid). Đa số hộ gia đình chọn giống cây giâm hom. Trồng toàn diện trong diện tích lô, 100% diện tích rừng Keo được trồng thuần loài.

của người dân địa phương. Sau khi tham gia vào nhóm các hộ gia đình được tập huấn nâng cao nhận thức nhằm tránh đốt toàn diện cả lô rừng, mà thay vào đó gom thực bì để đốt có kiểm soát, tránh cháy rừng và hạn chế xói mòn đất.

Hố trồng rừng được cuốc theo phương pháp thủ công hoặc cơ giới tùy độ dốc của rừng và điều kiện kinh tế của chủ rừng. Để tận dụng diện tích đất trồng, các hộ gia đình trồng cây ngay cả những nơi gần và sát với lòng suối/khe. Mật độ cây trồng không thống nhất, bình quân khoảng 2500 - 3500 cây/ha.

Phong tục Những diện tích có thực bì là cây bụi hoặc cành nhánh còn lại sau khai thác thường được phát đốt toàn diện trước khi cuốc hố. Việc phát đốt không kiểm soát này có ảnh hưởng đến bảo vệ đa dạng sinh học và làm giảm chất lượng đất. Đây là thói quen canh tác lâu đời 
tập quán trồng rừng ở địa phương có một số ít hộ sử dụng phân bón hóa học NPK để bón lót cho cây. Tuy nhiên, khi tham gia vào nhóm các hộ gia đình được tập huấn nâng cao nhận thức về việc sử dụng phân bón hóa học đúng liều lượng, loại phân bón đã được hướng dẫn. Đồng thời, trước khi sử dụng các hộ thành viên nhóm đã báo cáo với nhóm về liều lượng, loại phân và thời gian sử dụng. Và nhóm đã khuyến cáo cần giảm thiểu sử dụng phân hóa học, thay bằng sử dụng phân chuồng hoai mục và phân vi sinh.

6.2.2. Hoạt động chăm sóc và bảo vệ và bảo vệ

· Tỉa thưa rừng: Các hộ gia đình hầu như không tiến hành tỉa thưa rừng mà chủ yếu rừng trồng tỉa thưa tự nhiên,

· Một số ít hộ có hoạt động tỉa cành khi chăm sóc. Tỉa cành bắt đầu từ năm 1- 2 định hình tạo tán, dáng cây sau này nâng cao chất lượng gỗ thương thẩm. Tỉa cành khi đường kính tối đa < 2cm, sử dụng dụng cụ sắc bén để tỉa, hạn chế tổn thương cho cây.

· Chăm sóc phát dọn thực bì thường bằng phương pháp thủ công dùng dao, cuốc hoặc sử dụng máy cắt cỏ.

· Qua phỏng vấn các hộ gia đình cho biết trong những năm qua rừng trồng của hộ dân không thấy dịch sâu bệnh xảy ra; theo đó các hộ không phải sử dụng các loài thuốc, hóa chất để diệt trừ sâu bệnh hại.

6.2.3. Hoạt động khai thác

Phương thức khai thác: Khai thác trắng theo từng lô hoặc một phần lô theo nhu cầu, mục đích của từng hộ gia đình. Khai thác thường diễn ra thủ công, dụng cụ khác thác chủ yếu là cưa xăng; vận xuất bằng vác vai, nơi có độ dốc lớn được tận dụng để lao gỗ; đường vận chuyển thường đến tận chân lô, tùy từng nơi việc vận chuyển có thể bằng ô tô tải hoặc xe công nông.

Tiêu thụ: Tùy khả năng về lao động, thiết bị mà hộ áp dụng một trong 2 hình thức (i) bán cây đứng, hộ dân bán toàn bộ cây rừng, người mua có trách nhiệm tổ chức khai thác, vận xuất, vận chuyển (ii) họ tự tổ chức khai thác, phân loại gỗ và đưa đi tiêu thụ. Hiện tại các hộ gia đình thường bán theo hình thức vừa bán cây đứng đối với gỗ cho xẻ, bóc; vừa tự khai thác, vận chuyển đến nơi thu mua.
Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc FSC về an toàn lao động và sử dụng biện pháp lâm sinh phù hợp. Nhóm đã tập huấn cho các tổ thợ cưa và các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm phục vụ cho việc khai thác rừng FSC của nhóm. Tổ thợ cưa và nhà thầu khai thác đã được tập huấn phương pháp khai thác tác động thấp và yêu cầu trang bị bảo hộ lao động trong khai thác, tập huấn về sơ cấp cứu, an toàn lao động.

6.2.4. Cây ngoại lai/ cây biến đổi gen

Cây giống lựa chọn cho trồng rừng chủ yếu là cây Keo lai, keo tai tượng có nguồn gốc từ Úc đã được khảo nghiệm và trồng đại trà tại Việt Nam từ nhiều năm nay và là cây phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai tại Việt nam, là cây lâm nghiệp có chu kỳ kinh doanh ngắn (5- 7 năm) giúp cho các hộ gia đình thu hồi vốn nhanh để tái đầu tư sản xuất. Thông qua phỏng vấn các hộ dân thì hiện trong nhóm và các hộ lân cận chỉ sử dụng loài keo lai, keo tai tượng làm cây trồng chính, ngoài ra không sử dụng giống cây trồng ngoại lai hoặc biến đổ gen nào khác.
6.2.5. Cây xâm lấn

Trong quá trình đánh giá tác động môi trường, đoàn điều tra đánh giá không phát hiện các dấu hiệu của các loài xâm lấn trong khu vực trồng rừng hiện tại của nhóm hộ.

6.2.6. Ảnh hưởng của thiên tai

Khí hậu tại địa bàn tương đối phức tạp, hằng năm thường xảy ra bão, lũ lụt ảnh hưởng đến việc trồng chăm sóc và khai thác. Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng được chính quyền địa phương cùng các cấp, ban ngành quan tâm hằng năm đều có các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến tới người dân đại phương cháy rừng. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau; mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8. Mùa mưa thường đi kèm với bão lũ, mùa khô gây hạn hán. Các xã tham gia chứng chỉ rừng nằm trong vùng có lượng mưa trung bình, lượng mưa bình quân từ 1600-2000 mm/năm, tập trung vào tháng 8 đến tháng 11. Xuất hiện nhiều đợt mưa bão khiến rừng trồng keo có thể bị gió lớn làm cong, nghiêng, gãy đổ. Ngoài ra lượng mưa nhiều cũng gây xói mòn đường vận chuyển, nhiều tuyến đường không được bảo trì liên tục sẽ xuống cấp trầm trọng, tác động xấu tới môi trường đất và nước hai bên tuyến đường.
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Hình 1: Ảnh hưởng vận xuất, vận chuyển
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Hình 2. Ảnh hưởng của thiên tai
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Hình 3: Ảnh hưởng của hoạt động khai thác, trồng rừng
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Hình 4: Ảnh hưởng của lượng mưa nhiều, gây xói mòn, sạt lở


6.3. Kết quả đánh giá tác động đến môi trường

Qua khảo sát thực địa và phỏng vấn các hộ gia đình, đoàn đánh giá đánh giá các tác động từ các hoạt động quản lý rừng bền vững đến môi trường như sau:

6.3.1. Đánh giá tác động đối với môi trường không khí

· Khói, bụi từ công đoạn xử lý thực bì bằng đốt không kiểm soát được phát hiện ở 1 số lô, cuốc hố trồng rừng, xới vun gốc thủ công trong quá trình chăm sóc rừng xảy ra ở mức độ thấp, thời gian ngắn; mức độ phát tán vào không khí trong phạm vi hẹp nên ít ảnh hưởng đối với môi trường.

· Bụi phát sinh do quá trình khai thác, vận chuyển: Hình thức vận chuyển gỗ chủ yếu bằng xe tải lượng khí bụi tương đối nhiều; tuy nhiên xung quanh khu vực khai thác và vận chuyển vẫn có nhiều rừng, mật độ che phủ cao nên chất lượng không khí nhìn chung không bị ảnh hưởng nhiều. Ngoại trừ những khu vực đường giao thông đi qua các hộ dân có ảnh hưởng về khói bụi.

6.3.2. Đánh giá tác động đối với môi trường nước

- Với tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng trên tỉnh Nghệ An là 21.422 ha. Trong đó diện tích rừng trồng trong nhóm hộ đăng ký cấp chứng chỉ FSC Thanh Chương 2 là 9194.84 ha và 96.81 ha diện tích hành lang ven suối cần bảo vệ của 4582 hộ trên địa bàn 8 xã và 01 đơn vị sự nghiệp cho thấy quy mô về diện tích của các hộ là quá nhỏ so với tổng diện tích của các xã. Trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được các ảnh hưởng của quản lý rừng đến nguồn nước mặt. Có một số hộ gia đình vẫn còn trồng rừng sát ven suối có nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến dòng chảy và chất lượng nước trong quá trình trồng rừng, khai thác rừng bỏ lại cành lá vào nguồn nước.

- Phong tục tập quán trồng rừng ở địa phương ít sử dụng phân bón hóa học để bón lót cho cây. Tuy nhiên, khi tham gia vào nhóm các hộ gia đình được tập huấn nâng cao nhận thức về việc sử dụng phân bón hóa học đúng liều lượng, loại phân bón đã được hướng dẫn. Đồng thời, trước khi sử dụng các hộ thành viên nhóm đã báo cáo với nhóm về liều lượng, loài phân và thời gian sử dụng, nên nhóm đã kiểm soát được lượng phân hóa học mà các hộ sử dụng. Do đó, đến thời điểm hiện tại, nhóm nhận thấy sử dụng phân bón hóa học tốt cho sự phát triển của cây giai đoạn đầu hạn chế được ảnh hưởng, tác động đến môi trường đất, nước.

- Do trong quá trình khai thác rừng đã bỏ lại cành lá, chất thải do công nhân thi công sinh hoạt tại rừng thải ra; do xói mòn đất trong quá trình cuốc hố trồng rừng và một số hoạt động khác.

6.3.3. Đánh giá tác động đối với môi trường đất

· Trong quá trình đi điều tra và phỏng vấn hộ dân đã phát hiện một số lô rừng xử lý thực bì bằng phương pháp đốt không kiểm soát. Trên các lô này thực bì đã bị đốt sạch nên không còn thảm thực vật để hạn chế rửa trôi, chống sói mòn khi có mưa cũng như làm giảm phạm vị hoạt động của vi sinh vật có lợi. Do đó đã xuất hiện hiện tượng xói mòn nhẹ trên bề mặt của lô rừng.
· Qua quá trình điều tra ngoài thực địa nhận thấy: Hố trồng rừng được cuốc theo phương pháp thủ công hoặc cơ giới tùy vào độ dốc của rừng và điều kiện kinh tế của chủ rừng. Ở các lô cuốc hố theo phương pháp thủ công thì hiện tượng xói mòn đất không xảy ra hoặc xảy ra ở mức độ thấp.

· Chăm sóc phát dọn thực bì một số hộ có sử dụng máy cắt cỏ, nhóm đánh giá không phát hiện ra việc rò rỉ xăng nhớt trên đất. Tuy nhiên, cần tăng cường phổ biến đến các hộ thành viên về việc ngăn chặn sự rò rỉ xăng nhớt và biện pháp, quy trình hướng dẫn việc thu gom rác thải chứa đựng đem về khu tập kết để xử lý theo đúng quy trình.

· Phong tục tập quán trồng rừng ở địa phương thường sử dụng phân bón hóa học để bón lót cho cây. Tuy nhiên, khi tham gia vào nhóm các hộ gia đình được tập huấn nâng cao nhận thức về việc sử dụng phân bón hóa học đúng thời điểm, đúng cách, liều lượng và loại phân bón đã được hướng dẫn. Đồng thời, trước khi sử dụng các hộ thành viên nhóm đã báo cáo với nhóm về liều lượng, loài phân và thời gian sử dụng, nên nhóm đã kiểm soát được lượng phân hóa học mà các hộ sử dụng. Do đó, đến thời điểm hiện tại, nhóm nhận thấy việc sử dụng phân bón hóa học tốt cho sự phát triển của cây giai đoạn đầu mà không gây ảnh hưởng, tác động đến môi trường đất, nước.

· Qua khảo sát một tuyến đường vận chuyển xuất hiện hiện tượng rửa trôi đất bề mặt trên các đoạn đường dốc đã gây ra xói mòn ở các mức độ khác nhau và rửa trôi đất bề mặt. Nguyên nhân của hiện tượng này là đường không có rãnh biên, không làm đường chia nước, không thường xuyên tu bổ sửa chữa làm cho nước chảy dọc theo tuyến đường. Ngoài ra, do tổng lượng mưa trung bình hàng năm của các xã có lượng mưa trung bình, bình quân từ 1.700 đến 2000mm/năm. Với cường độ mưa lớn tập trung làm ảnh hướng tới kết cấu của đất, rửa trôi và xói mòn lớp đất mặt đặc biệt ở những vùng có độ dốc cao.

· Qua khảo sát và phỏng vấn các hộ gia đình cho biết trong những năm qua rừng trồng của hộ dân không thấy dịch sâu bệnh xảy ra; theo đó các hộ không phải sử dụng các loài thuốc, hóa chất để diệt trừ sâu bệnh hại.
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Hình 5: Ảnh hưởng của hoạt động xử lý thực bì đến môi trường đất

6.3.4. Đánh giá tác động đối với hệ sinh thái

· Do quy mô về diện tích trồng rừng của các hộ tương đối nhỏ nên tác động của rừng trồng đối với sự đa dạng sinh học cơ bản là không đáng kể. Tuy nhiên nguy cơ làm mất tính đa dạng sinh học do tập quán canh tác/quản lý rừng của các hộ vẫn có thể xảy ra.

· Việc phát, đốt thực bì toàn diện được phát hiện ở 1 số lô tác động mạnh đến quần thể thực vật làm mất đi tầng cây bụi, tiêu diệt các loại côn trùng, vi sinh vật sống trên mặt đất ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn của động vật, làm giảm số lượng và thành phần loại động vật, thực vật và vi sinh vật tại các khu vực khai thác. Nhìn chung việc đốt thực bì toàn diện chỉ được ghi nhận ở một số lô nên Đa dạng sinh học cũng chỉ bị tác động trên phạm vi các lô rừng này, không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của các lô lân cận và toàn khu vực. Đồng thời, một số loài cây mọc nhanh sẽ nhanh chóng mọc lại ngay sau khi trồng rừng.

· Các hoạt động chăm sóc rừng bao gồm phát thực bì cạnh tranh, dây leo, tỉa cành, xới vun gốc ít làm thay đổi môi trường sống của động thực vật trong khu vực; do vậy ít ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

· Khai thác phải sử dụng các loại phương tiện chặt hạ như cưa xăng; vận xuất bằng phương pháp lao gỗ; hiện tượng cây đổ làm dập nát thảm thực vật tầng dưới; những hoạt động trên đều làm giảm tính đa dạng sinh.

6.3.5. Đánh giá tác động đối với môi trường do các rủi ro từ thiên tai

· Quá trình đi khảo sát, đoàn đánh giá nhìn thấy một số khu vực bị tác động bởi gió bão thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh hưởng của cơn báo số 10/2025 các lô rừng ở các cấp độ tuổi khác nhau bị gãy đổ nhiều, có nhiều lô bị gãy đỗ gần hết, các lô đến độ tuổi thu hoạch hoặc độ tuổi còn non buộc phải thu hoạch để trồng lại.
· Ngoài ra lượng mưa kéo dài cũng gây xói mòn đường vận chuyển, nhiều tuyến đường không được bảo trì liên tục sẽ xuống cấp trầm trọng, tác động xấu tới môi trường đất và nước hai bên tuyến đường.
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Hình 6: Hình ảnh tác động đối với môi do rủi ro thiên tai
6.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

Căn cứ vào các tác động môi trường được dự đoán và phát hiện trong quá trình khảo sát, phỏng vấn, đánh giá. Đoàn đánh giá đề xuất biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm phòng tránh, giảm thiểu tới mức có thể tác động môi trường do việc thực hiện các hoạt động trên lâm phần rừng gây nên như sau:

6.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường không khí

· Không phát đốt thực bì toàn diện, cần thực hiện đốt có kiểm soát bằng cách thu gom cành, ngọn, thực bì đã phát xếp thành từng đống nhỏ cách xa nhau và đốt có sự kiểm soát của từng hộ để giảm lượng khí thải ra không khí.

· Áp dụng phương thức làm đất thủ công cục bộ, thu gom túi bầu, sử dụng nhân công hợp lý, sử dụng máy móc cơ giới thiết bị tiên tiến.

· Không trồng rừng sát khe suối, cần tạo hành lang ven suối phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực.

· Phải thu gom vỏ bầu cây con khi trồng rừng và đưa về nơi xử lý theo quy định của Nhóm hộ và của địa phương.

6.4.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường nước

· Diện tích hành lang ven suối, cần được giám sát bảo vệ thường xuyên, để gìn giữ và phát huy tối đa vai trò ngăn chặn xói mòn, hạn chế tối đa canh tác nông nghiệp và chăn thả các khu vực này.

· Trồng các loài cây gỗ bản địa lâu năm để tạo đai xanh mục đích giữ nước, chống xói mòn, rửa trôi và hạn chế cháy rừng.

· Diện tích bảo vệ hành lang ven suối không đưa vào khai thác.
· Khi mở đường vận chuyển Nhóm hộ cần tạo hành lang bảo vệ ven sông, suối với khoảng cách ít nhất là 5-10m “tùy vào chiều rộng của sông suối” và xây dựng đường chỉ giới được thực hiện vào mùa khô và tạo rãnh thoát nước trước mùa mưa.

· Nhóm hộ cần phải tạo hành lang bảo vệ ven sông suối với khoảng cách tối thiểu là 5- 10m; lựa chọn các phương tiện phù hợp với địa hình khu vực trồng rừng; xây dựng hệ thống thoát nước để ngăn chặn và hạn chế xói mòn đất và có kế hoạch nguồn lực để duy tu bảo dưỡng đường lâm nghiệp hàng năm.

· Không trồng rừng sát khe suối, cần tạo hành lang ven suối phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực.

· Trường hợp rừng trồng ven suối (nơi lập hành lang ven suối), không khai thác trắng ở nơi này mà cần khai thác chọn để tạo lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang ven suối.
· Biện pháp bảo vệ hành lang ven suối là tuyên truyền tới các hộ dân về bảo vệ hành lang ven suối; quy định cấm chặt phá, canh tác trong hành lang; cắm biển báo về hành lang và thường xuyên tuần tra, bảo vệ hành lang ven suối.

· Đối với những lô rừng gần nguồn nước tự nhiên, các dòng nước, các khu vực ven sông, ven suối thì sẽ có các biện pháp để bảo vệ gồm các biện pháp không xới đất toàn diện, không múc hố bằng cơ giới, không khai thác và mở đường vận xuất vào mùa mưa và các biện pháp phù hợp để bảo vệ nguồn nước và chất lượng nước.

6.4.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đất

· Để ngăn chặn và giảm thiểu hiện tượng xói mòn đất sau khi xử lý thực bì, nhóm hộ cần phải phát bầm dập cây bụi, cây leo, cành nhánh sau khai thác rải đều trên bề mặt đất, tạo một lớp thực bì nhằm làm giảm động năng hạt mưa, cản trở và giảm dòng chảy của nước và hạn chế quá trình rửa trôi xói mòn của đất.

· Bên cạnh đó, hệ thống đường vận chuyển phải được xây dựng trước mùa mưa nhằm hạn chế và giảm một lượng đất đá rơi xuống suối, ảnh hưởng tới hệ sinh thái đa dạng và nguồn nước sinh hoạt. Tại một số nơi có độ dốc từ 20o - 30o, hệ thống rãnh thoát nước cần được xây dựng trước mùa mưa để hạn chế xói mòn đất và giảm chi phí bảo dưỡng đường cho các năm khai thác tiếp theo.

· Việc sử dụng phân bón hóa học cần phải bón đúng liều lượng, thời điểm và loại phân bón đã được hướng dẫn. Tuy nhiên cần giảm thiểu sử dụng phân hóa học, thay bằng sử dụng phân chuồng hoai mục và phân vi sinh.

6.4.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái

· Trong quá trình khai thác gỗ rừng trồng, cần được ưu tiên giữ lại những cây tái sinh, cây rừng bản địa hiện có để đảm báo đa dạng sinh học và tạo ra rừng nhiều tầng, hạn chế xói mòn mặt, tạo vật cản ngăn dòng chảy mặt khi mưa đến, mặt khác làm tăng độ che phủ cho rừng.
· Bảo vệ hành lang ven suối là thông báo cho các địa phương lân cận và các hộ dân về bảo vệ hành lang ven suối; quy định cấm chặt phá, canh tác trong hành lang và thường xuyên tuần tra, bảo vệ hành lang ven suối. Đối với diện tích đã trồng Keo, khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác, không được khai thác trắng, chỉ khai thác chọn cây to, để lại những cây nhỏ cùng với các loài tái sinh tự nhiên để bảo vệ đất, chống xói mòn, tăng tính đa dạng thực vật và tạo môi trường thuận lợi cho các loài động vật hoang sinh sống. Khi cây Keo để lại đạt tiêu chuẩn khai thác, tiến hành khai thác và không trồng lại cây Keo trên diện tích này nhằm để cho thực vật tự nhiên phục hồi và phát triển.
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Nâng cao nhận thức và hướng dẫn hộ gia đình đốt thực bì có kiểm soát trước khi cuốc hố trồng rừng.

Hình 2: Hình ảnh tác động tích cực, giữ lại cây hành lang ven suối
CHƯƠNG VI: GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

7.1. Các hoạt động giám sát môi trường
Công tác giám sát là chìa khóa để quản lý nhóm hộ FSC theo các mục tiêu đã đề ra. Để hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường, và đảm bảo hoạt động quản lý rừng của Nhóm hộ thực hiện tuân thủ các tiêu chí và chỉ số trong nguyên tắc 6 về tác động môi trường trong bộ nguyên tắc quản lý rừng bền vững của FSC.

Nhóm hộ FSC quy định công tác giám sát được thực hiện liên tục, đặc biệt đối với các lô rừng có hành lang ven suối, những lô rừng có hoạt động diễn ra như khai thác, trồng mới… cần được kiểm tra giám sát nhằm đảo bảo sự tuân thủ theo tiêu chuẩn FSC và hạn chế các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Người được phân công đi giám sát sẽ dùng các mẫu biểu giám sát của nhóm hộ FSC.

Các biểu giám sát được dùng để kiểm tra các hoạt động như sau:
· Chăm sóc bảo vệ rừng
· Khai thác
· Trồng mới
· Bảo vệ hành lang ven suối/vùng đệm/vùng sinh cảnh dễ bị tổn thương
Nhóm chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin kết quả từ các biểu giám sát và tổng hợp thành các báo cáo đánh giá kết quả giám sát. Căn cứ trên kết quả thu được, ban quản lý nhóm sẽ có sự điều chỉnh trong chiến lược quản lý nhóm.

7.2. Phân công thực hiện giám sát

· Trưởng ban giám sát và thành viên đại diện cùng chịu trách nhiệm giám sát chính.
· Trưởng, phó nhóm hỗ trợ khi cần thiết.
· Thành viên hộ gia đình: Có trách nhiệm tự giám sát lô rừng của mình và báo lên thành viên đại diện hoặc ban quản lý nhóm khi có hoạt động bất thường, ví dụ: sâu bệnh hại hay cháy rừng. Thành viên hộ gia đình phải trung thực khai báo các hoạt động diễn ra trên lô rừng của mình lên ban quản lý nhóm.

CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

8.1. Kết luận
Rừng trồng của nhóm hộ chủ yếu là cây Keo. Kết quả khảo sát tại các hộ gia đình trồng rừng về những tác động từ hoạt động trồng rừng, chăm sóc và khai thác rừng được phân tích và đánh giá trong báo cáo và tóm tắt kết luận như sau:

- Xử lý thực bì bằng phương pháp đốt cục bộ sau khai thác để làm đất trồng rừng mới. Hoạt động này ảnh hưởng lớn tới chất lượng đất rừng, gây ra hiện tượng xói mòn đất, bề mặt đất bị trơ, rửa trôi dẫn đến độ chặt của tầng đất cao; ô nhiễm không khí và nguồn nước. Tuy nhiên, hiện tại đánh giá ở mức độ nhẹ và diện tích nhỏ.

- Không có hành lang ven suối tại những lô rừng có khe suối chảy qua. Làm suy giảm nguồn nước và giảm tính đa dạng sinh học.

- Đường vận xuất vận chuyển có hiện tượng xói mòn nhẹ sau các trận mưa. Hoạt động duy tu bảo dưỡng đường tại hiện trường như xẻ rãnh thoát nước khi mùa mưa hạn chế xói mòn, các biện pháp xử lý mái ta luy đường, …. chưa được chú trọng và thực hiện. Còn tồn tại việc xử lý thực bì theo truyền thống đốt cành, lá, thảm thực vật sau khai thác để làm đất trồng rừng mới đã tác động tới môi trường sinh thái và chưa thực hiện theo đúng tiêu chuẩn 10 nguyên tắc QLRBV FSC.

- Phương pháp khai thác rừng theo truyền thống, khai thác không dọn vệ sinh rừng mà đốt toàn diện đã tác động tiêu cực tới tái sinh rừng và môi trường sinh thái, xói mòn, thoái hóa đất ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước.

8.2. Kiến nghị
Tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rác thải và các quy định về sử dụng hóa chất theo yêu cầu của FSC cho cán bộ quản lý, kỹ thuật, nhóm trưởng phổ biến cho các hộ gia đình.
Tăng cường theo dõi, giám sát đánh giá và xây dựng hệ thống quy trình theo dõi đánh giá tác động môi trường do các hoạt động của các hộ gia đình tham gia và đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động đó.

Tổ chức điều hành các bộ phận kỹ thuật, quản lý nhóm, nhóm phải có quy định rõ ràng trách nhiệm của các bên tham gia và minh bạch các hoạt động tại thực địa phải được thông báo để cùng hợp tác hỗ trợ thực hiện.

Trước khi thực hiện khai thác rừng trồng, xử lý thực bì và trồng rừng đều phải có đánh giá tác động môi trường. Sau khi khai thác rừng xong cũng phải có đánh giá tác động môi trường để giảm thiểu các rủi ro do thực thi các hoạt động lâm nghiệp tại hiện trường. Trong quá trình thực hiện không may có những vấn đề tàn phá môi trường như làm đường, cháy rừng, xử lý thực bì,... phải được tài liệu hóa và có kế hoạch khắc phục lỗi và đình chỉ ngay lập tức các hoạt động tại thực địa.

Cần có kế hoạch và tài chính, nguồn lực cho các hoạt động khắc phục và bảo vệ môi trường.
8.3. Cam kết

Nhóm hộ chứng chỉ rừng FSC cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi cấp chứng chỉ rừng FSC để duy trì các hoạt động QLRBV tại Nhóm hộ;

Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn thực thi chứng chỉ rừng;

Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai các hoạt động kinh doanh lâm nghiệp;

Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi các hoạt động kết thúc chu kỳ kinh doanh rừng.

CHƯƠNG IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành còn hiệu lực; 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

- Các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đang còn hiệu lực; 

-  Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC áp dụng cho Việt Nam: FSC-STD-RAP-VNM-01.1-2022 và các tài liệu FSC có liên quan theo phạm vi chứng nhận; 

-  FSC-POL-30-001 V3-0 – FSC Pesticides Policy; 

-  FSC-POL-30-001a – FSC Lists of Highly Hazardous Pesticides, phiên bản hiện hành; 

-  QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

-  QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

-  QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

-  QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; 

-  QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

-  TCVN 4447:2012 – Công tác đất – Thi công và nghiệm thu, khi có hoạt động thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn.

CHƯƠNG X. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH (EIA)

       Nội dung: “ Đánh giá tác động môi trường”

Thời gian: Ngày … tháng  ….năm 202..

I. THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH

1. Họ và tên:

2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại: 


4. Độ tuổi?


a) Dưới 40 tuổi: 



b) Từ 41 đến 50 tuổi:

c) Từ 51 đến 60 tuổi 


d) Trên 60 tuổi

5. Dân tộc?

a) Kinh:




b) Dân tộc thiểu số (ghi cụ thể):………...

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN

1. Gia đình ông/bà bắt đầu tham gia sản xuất Lâm nghiệp (trồng Keo) năm nào?..... 
 

Đã khai thác được bao nhiêu lần? 
 

2. Trước khi trồng Keo gia đình ông/bà xử lý thực bì bằng cách nào?

3. Khi trồng Keo túi bầu ông/bà xử lý thế nào? (Bóc bỏ túi bầu và bỏ lại rừng hay thu gom vào một vị trí cố định).

4. Trong quá trình trồng, chăm sóc rừng ông/bà có sử dụng hóa chất, phân bón, thúc trừ sâu, thuốc diệt cỏ gì hay không?

- Có

Tên loại hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu đã dùng?  

Liều lượng dùng như thế nào? 

Có được tập huấn sử dụng không? 

Có sử dụng trang phục bảo hộ lao động gì khi sử dụng không? 

· Không

5. Khi khai thác rừng trồng ông/bà có mở đường vận xuất vận chuyển  không?

- Có, Đường vận xuất, vận chuyển này có được thiết kế từ trước không?

Mức độ xói mòn đất do mỡ đường vận xuất vận chuyển theo ông/bà đánh già là thế nào? (yếu, trung bình, mạnh)


· Không

6. Gia đình ông/bà có áp dụng các biện pháp cải tạo đất, chống xói mòn đất không?

- Có, Biện pháp gì?

· Không, Tại sao?

7. Khi  khai thác bằng cưa xăng, có hiện tượng xăng, dầu chảy và thấm xuống đất không?
- Có, ông/bà xử lý như thế nào?

· Không
---Xin cảm ơn ông/bà đã hợp tác---

Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ UBND XÃ/BQL RPH

Tên xã: ………….......…………………...……………….Tỉnh:………………………
Họ và tên người được phỏng vấn:………........................................................................

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

A. THÔNG TIN CHUNG

Tổng số hộ trong xã:………………….. Tổng số nhân khẩu..........................................

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/năm)………......................................

Cơ cấu thu nhập (%): NLN:…….%.    CN-TTCN:…….%      TM-DV:……..%

Tổng diện tích tự nhiên của xã: ………………...............................................................
Tổng diện tích đất lâm nghiệp tại xã?..............................................................................
Diện tích các loại rừng: RĐD:........... ……RPH:………..……….RSX:………............

Tổng diện tích rừng trồng? ..................... ………………………………………………………

Tổng diện tích rừng tự nhiên? ........................................................................................

Tổng diện tích rừng Keo……………………………………………………………….

Diện tích cây bản địa .......................................................................................................

Diện tích rừng đã giao:……………………Diện tích chưa giao…….............................

Số hộ được nhận rừng:………………………Số hộ có sổ đỏ:…………........................

Diện tích rừng tự nhiên trong xã tăng hay giảm so với trước đây?.................................

Tăng/giảm bao nhiêu? ....................... ..................... ..................... ..................... ...........
Nguyên nhân?.................................................................................................................

B. CÁC THÔNG TIN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

1. Khu vực có xuất hiện loài di cư nào không?...............................................................

2. Khu vực có vùng đầu nguồn xung yếu không?...........................................................

3. Có bao nhiêu người phụ thuộc vào khu vực này?.......................................................
4. Người dân trong xã có hay vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ không? ........................................................................................................................................
5. Liệt kê các loài động thực vật có gặp trong và gần các khu rừng trồng Keo:

Các loài động, thực vật quý hiếm:..................................................................................
Hình thức phát hiện:……………………………………………………………………

Các loài động vật: ............................................................................................................
Các loài cây trồng và cây bản địa....................................................................................
Các loài Lâm sản ngoài gỗ: .............................................................................................
Các loài thủy sản thường gặp ..........................................................................................

7. Người dân trong xã có phụ thuộc vào các nguồn nước tự nhiên không?..................
Tỷ lệ phụ thuộc là bao nhiêu %? .......................................................................................
8. Khu vực xã có đền thờ/miếu mạo/nghĩa địa/di tích không? ....................................
Các khu vực này có giá trị nhận diện văn hóa không?......................................................

C. THÔNG TIN LIÊN QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Khu vực xã có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống không: .........................................

Dân tộc gì:.......................................................................................................................

Mỗi dân tộc bao nhiêu hộ:…………………………………………………………...…

Các thủ tục người dân phải làm khi trồng rừng: .............................................................
Các thủ tục người dân phải làm khi khai thác rừng: .......................................................
Các loại thuế/phí/đóng góp khi trồng hoặc khi khai thác: ..............................................
Công tác quản lý các đường dân sinh/Lâm sinh như thế nào .........................................

Các loại tai nạn thường gặp trong sản xuất Lâm nghiệp.................................................

Các tổ chức/dự án/chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp trên xã ...........................................
Các đội nhóm/HTX tham gia vào sản xuất Lâm nghiệp.................................................

-----------XIN CẢM ƠN ÔNG/BÀ ĐÃ HỢP TÁC--------

Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC HỘ PHỎNG VẤN NĂM 2026
	TT
	Xã
	Xóm
	Chủ rừng
	Tên lô
	Năm trồng
	Phân Nhóm

	1
	Hoa Quân
	An Ngọc
	Trần Văn Đồng
	HQ2726
	2022
	Hoa Quân

	2
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Trần Thị Kiều
	HQ2795
	2025
	Hoa Quân

	3
	Hoa Quân
	An Ngọc
	Trần Văn Chung
	HQ2832
	2023
	Hoa Quân

	4
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Trần Thị Lý
	SL2080
	2024
	Hoa Quân

	5
	Hoa Quân
	An Hòa
	Trần Thị Hần
	SL2138
	2021
	Hoa Quân

	6
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Nguyễn Đình Hòa
	HL591
	2024
	Hoa Quân

	7
	Hoa Quân
	An Ngọc
	Trần Văn Dũng
	HL785
	2024
	Hoa Quân

	8
	Hoa Quân
	Sơn Thịnh
	Nguyễn Văn Tám
	HL 949
	2026
	Hoa Quân

	9
	Hoa Quân
	Trung Thịnh
	Nguyễn Văn Nhâm
	HL1210
	2025
	Hoa Quân

	10
	Hoa Quân
	Trung Thịnh
	Nguyễn Văn Lương
	HL1236
	2025
	Hoa Quân

	11
	Hoa Quân
	Sơn Thịnh
	Lê Thị Toàn
	TĐ19
	2023
	Hoa Quân

	12
	Hoa Quân
	Thịnh Lương
	Hồ Sỹ Trạch
	TĐ82
	2022
	Hoa Quân

	13
	Sơn Lâm
	Tân Tiến
	Lê Thị Thơ
	TĐ133
	2024
	Sơn Lâm

	14
	Sơn Lâm
	Tân Tiến
	Lo Văn Tĩnh
	TĐ181
	2022
	Sơn Lâm

	15
	Hạnh Lâm
	Sướn
	Phan Thị Lý
	TĐ206
	2024
	Hạnh Lâm

	16
	Hạnh Lâm
	Khe Trảy
	Nguyễn Ngọc Hiển
	TĐ248
	2022
	Hạnh Lâm

	17
	Hạnh Lâm
	Tổng Đội
	Ngô Khắc An
	TĐ267
	2026
	Hạnh Lâm

	18
	Hạnh Lâm
	Khe Trảy
	Ngô Thị Lam
	TĐ279
	2024
	Hạnh Lâm

	19
	Hạnh Lâm
	C3
	Nguyễn Trọng Năm
	TĐ312
	2026
	Hạnh Lâm

	20
	Tam Đồng
	Liên Sơn
	Nguyễn Hữu Huệ
	TĐ551
	2025
	Tam Đồng

	21
	Tam Đồng
	Liên Minh
	Hoàng Thị Minh
	TĐ603
	2026
	Tam Đồng

	22
	Tam Đồng
	Liên Minh
	Hồng Văn Cần
	TĐ644
	2026
	Tam Đồng

	23
	Tam Đồng
	Liên Đồng
	Nguyễn Cảnh Bằng
	TĐ653
	2024
	Tam Đồng

	24
	Tam Đồng
	Liên Sơn
	Đinh Viết Nuôi
	HQ2726
	2024
	Tam Đồng

	25
	Tam Đồng
	Liên Sơn
	Phan Thị Nhi
	HQ2795
	2023
	Tam Đồng

	26
	Tam Đồng
	Liên Đồng
	Nguyễn Văn Sơn
	HQ2832
	2024
	Tam Đồng

	27
	Tam Đồng
	Liên Đồng
	Phan Thị Lan
	SL2080
	2025
	Tam Đồng

	28
	Tam Đồng
	Liên Sơn
	Nguyễn Thị Từ
	SL2138
	2025
	Tam Đồng

	29
	Tam Đồng
	Mỹ Tiến
	Trần Xuân Cát
	HL591
	2026
	Tam Đồng

	30
	Tam Đồng
	Mỹ Lâm
	Nguyễn Thị Hà(Hậu)
	HL785
	2025
	Tam Đồng

	31
	Tam Đồng
	Mỹ Hưng
	Nguyễn Văn Hoàn
	HL 949
	2026
	Tam Đồng

	32
	Tam Đồng
	Mỹ Lâm
	Phạm Viết Phương
	HL1210
	2021
	Tam Đồng


Phụ lục 4: DANH SÁCH HỘ DÂN ĐI THỰC ĐỊA

	TT
	Xã
	Xóm
	Chủ rừng
	Tên lô
	Năm trồng
	Phân Nhóm

	1
	Cát Ngạn
	Nho Phong
	Lê Duy Đường
	CN819
	2025
	Cát Ngạn

	2
	Cát Ngạn
	Nho Sơn
	Lê Văn Hải
	CN534
	2024
	Cát Ngạn

	3
	Cát Ngạn
	Nho Sơn
	Nguyễn Đình Hùng
	CN916
	2024
	Cát Ngạn

	4
	Cát Ngạn
	Nho Tân
	Cao Thị Thuỷ
	CN560
	2023
	Cát Ngạn

	5
	Cát Ngạn
	Yên Hòa
	Nguyễn Thị Hải
	CN493
	2025
	Cát Ngạn

	6
	Đại Đồng
	Phú Quang
	Nguyễn Công Dần
	ĐĐ263
	2026
	Đại Đồng

	7
	Đại Đồng
	Yên Lạc
	Đậu Đức Tứ
	ĐĐ344
	2023
	Đại Đồng

	8
	Đại Đồng
	Yên Lạc
	Trần Thị Lương
	ĐĐ358
	2026
	Đại Đồng

	9
	Đại Đồng
	Yên Xuân
	Lê Thị Thanh
	ĐĐ185
	2026
	Đại Đồng

	10
	Hạnh Lâm
	1
	Nguyễn Hữu Chính
	HL399
	2020
	Hạnh Lâm

	11
	Hạnh Lâm
	1
	Phan Văn Lợi
	HL171
	2025
	Hạnh Lâm

	12
	Hạnh Lâm
	2
	Đặng Xuân Đồng
	HL250
	2025
	Hạnh Lâm

	13
	Hạnh Lâm
	3
	Đặng Hữu Đương
	HL3
	2025
	Hạnh Lâm

	14
	Hạnh Lâm
	4
	Nguyễn Văn Tự
	HL231
	2022
	Hạnh Lâm

	15
	Hạnh Lâm
	4
	Nguyễn Xuân Dương
	HL204A
	2025
	Hạnh Lâm

	16
	Hạnh Lâm
	4
	Nguyễn Xuân Hộ
	HL206D
	2022
	Hạnh Lâm

	17
	Hạnh Lâm
	5
	Lê Văn Thành
	HL59
	2026
	Hạnh Lâm

	18
	Hạnh Lâm
	5
	Nguyễn Cảnh Liêm
	HL244A
	2021
	Hạnh Lâm

	19
	Hạnh Lâm
	5
	Trần Xuân Sơn
	HL114
	2022
	Hạnh Lâm

	20
	Hạnh Lâm
	C3
	Nguyễn Thị Liên
	HL1418
	2025
	Hạnh Lâm

	21
	Hạnh Lâm
	C3
	Phan Văn Hóa
	HL536
	2025
	Hạnh Lâm

	22
	Hạnh Lâm
	Đức Thành
	Nguyễn Mạnh Huệ
	HL1413
	2024
	Hạnh Lâm

	23
	Hạnh Lâm
	Đức Thịnh
	Nguyễn Hoàng Cường
	HL1042
	2022
	Hạnh Lâm

	24
	Hạnh Lâm
	Khe Trảy
	Võ Thị Lai
	HL784
	2026
	Hạnh Lâm

	25
	Hạnh Lâm
	Sướn
	Đặng Đình Tường
	HL1217
	2023
	Hạnh Lâm

	26
	Hạnh Lâm
	Sướn
	Hoàng Đình Sung
	HL640
	2022
	Hạnh Lâm

	27
	Hạnh Lâm
	Tổng Đội
	Nguyễn Đắc Tuấn
	HL1402
	2024
	Hạnh Lâm

	28
	Hạnh Lâm
	Tổng Đội
	Nguyễn Đình Phường
	HL986
	2024
	Hạnh Lâm

	29
	Hoa Quân
	An Bình
	Nguyễn Danh Khoản
	HQ2273
	2025
	Hoa Quân

	30
	Hoa Quân
	An Hòa
	Nguyễn Cảnh Đức
	HQ2308
	2025
	Hoa Quân

	31
	Hoa Quân
	An Hòa
	Nguyễn Danh Phong
	HQ2863
	2019
	Hoa Quân

	32
	Hoa Quân
	An Ngọc
	Hoàng Công Anh
	HQ2228
	2026
	Hoa Quân

	33
	Hoa Quân
	An Ngọc
	Nguyễn Viết Hữu
	HQ2040
	2024
	Hoa Quân

	34
	Hoa Quân
	An Phong
	Trần Văn Hoan
	HQ2847
	2023
	Hoa Quân

	35
	Hoa Quân
	Chi Hòa
	Lê Bá Dinh
	HQ2804
	2025
	Hoa Quân

	36
	Hoa Quân
	Sơn Thủy
	Trương Thị Thân
	HQ2129
	2020
	Hoa Quân

	37
	Hoa Quân
	Thịnh Lương
	Hồ Sỹ Trạch
	HQ2833
	2024
	Hoa Quân

	38
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Hà Thị Quế
	HQ2070
	2025
	Hoa Quân

	39
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Nguyễn Danh Phương
	HQ2006
	2021
	Hoa Quân

	40
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Nguyễn Đức Trường
	HQ2249
	2023
	Hoa Quân

	41
	Hoa Quân
	Thượng Lâm
	Trần Văn Công
	HQ2270
	2026
	Hoa Quân

	42
	Kim Bảng
	Chính Thanh
	Nguyễn Thị Kỷ
	KB2113
	2025
	Kim Bảng

	43
	Kim Bảng
	Chính Thanh
	Phan Thị Kiều
	KB1297
	2024
	Kim Bảng

	44
	Kim Bảng
	Hà Lương
	Hoàng Kim Việt
	KB2254
	2025
	Kim Bảng

	45
	Kim Bảng
	Hòa Sơn
	Hoàng Văn Hợi
	KB2004
	2022
	Kim Bảng

	46
	Kim Bảng
	Hòa Sơn
	Phan Duy Tịnh
	KB2080
	2025
	Kim Bảng

	47
	Kim Bảng
	Hòa Sơn
	Trần Thị Kỳ
	KB2218
	2022
	Kim Bảng

	48
	Bạch Hà
	5
	Đặng Công Bình
	DL230
	2024
	LN Đô Lương

	49
	Bạch Ngọc
	2
	Nguyễn Bá Thịnh
	DL175
	2025
	LN Đô Lương

	50
	Bạch Ngọc
	4
	Trần Văn Hiếu
	DL78
	2021
	LN Đô Lương

	51
	Bạch Ngọc
	Mỹ Hòa
	Nguyễn Văn Tình
	DL97
	2023
	LN Đô Lương

	52
	Đô Lương
	khối 2
	Trần Thái Vinh
	DL267
	2024
	LN Đô Lương

	53
	Tam Đồng
	Liên Đồng
	Nguyễn Văn Sơn
	TĐ187
	2024
	Tam Đồng

	54
	Tam Đồng
	Liên Đức
	Giản Viết Nam
	TĐ811
	2026
	Tam Đồng

	55
	Tam Đồng
	Liên Đức
	Lê Văn Long
	TĐ154
	2022
	Tam Đồng

	56
	Tam Đồng
	Liên Minh
	Nguyễn Trọng Quý
	TĐ113
	2022
	Tam Đồng

	57
	Tam Đồng
	Liên Sơn
	Phan Đức Ba
	TĐ238
	2024
	Tam Đồng

	58
	Tam Đồng
	Mỹ Hưng
	Nguyễn Lâm Sơn
	TĐ485
	2025
	Tam Đồng

	59
	Tam Đồng
	Mỹ Lâm
	Nguyễn Hữu Nam
	TĐ570
	2025
	Tam Đồng

	60
	Tam Đồng
	Mỹ Lâm
	Trần Thị Mai
	TĐ321
	2025
	Tam Đồng

	61
	Tam Đồng
	Mỹ Sơn
	Trần Kim Thảo
	TĐ395
	2026
	Tam Đồng

	62
	Tam Đồng
	Mỹ Tiến
	Nguyễn Văn Ngũ
	TĐ531
	2026
	Tam Đồng

	63
	Xuân Lâm
	Lam Hồng
	Nguyễn Đăng Yên
	XL339
	2025
	Xuân Lâm

	64
	Xuân Lâm
	Lam Sơn
	Nguyễn Thị Tâm
	XL102
	2026
	Xuân Lâm

	65
	Xuân Lâm
	Lam Thắng
	Cao Xuân Tân
	XL275
	2026
	Xuân Lâm


